
BẢNG KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI HÒA. Năm học 2025 - 2026

(Danh sách này gồm tất cả giáo viên tham gia BDTX)

Điểm BDTXSố 
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Môn dạy Nội 

dung 1
Nội 

dung 2
Nội 

dung 3
Điểm 
TB

Xếp loại

1 Phạm Thị  Yên 28/01/1971 Hiệu trưởng 9 10 10 9,7 Hoàn thành

2 Phan Thanh Quang 24/06/1971 Phó Hiệu trưởng 9 10 9 9,3 Hoàn thành

3 Nguyễn Xuân Du 02/04/1972 Tổ trưởng Tổ 4+5 CN Lớp 4 9 9 10 9,3 Hoàn thành

4 Phạm Thị Mai Hương 17/06/1996 Giáo viên CN Lớp 3 9 9 9 9,0 Hoàn thành

5 Nguyễn Thị Hiền 15/09/1975 Tổ trưởng Tổ 2+3 CN Lớp 3 9 10 9 9,3 Hoàn thành

6 Nguyễn Thị Hằng 28/08/1990 Tổ phó Tổ 2+3 CN Lớp 2 9 10 9 9,3 Hoàn thành

7 Vũ Thị Nguyệt 04/07/1991 Tổ trưởng Tổ 1 CN Lớp 1 9 10 9 9,3 Hoàn thành

8 Trần Thị Tâm Đan 02/10/1996 Giáo viên CN Lớp 5 9 10 9 9,3 Hoàn thành

9 Bùi Thị Thúy Quỳnh 10/11/1997 Giáo viên CN Lớp 3 9 10 9 9,3 Hoàn thành

10 Phạm Thị Nhẫn 23/03/1974 Giáo viên CN Lớp 1 9 10 9 9,3 Hoàn thành

11 Mai Thị Thu Hằng 25/11/1993 Giáo viên CN Lớp 5 9 10 9 9,3 Hoàn thành

12 Trần Thị Thu Trang 03/05/1998 Giáo viên CN Lớp 4 9 10 9 9,3 Hoàn thành

13 Nguyễn Xuân Lịch 27/02/1974 Giáo viên CN Lớp 4 9 9 9 9,0 Hoàn thành

14 Nguyễn Văn Cường 05/11/1985 Tổng PTĐ Hát Nhạc 9 9 9 9,0 Hoàn thành

15 Phạm Thị Liên 01/05/1973 Giáo viên CN Lớp 1 9 9 9 9,0 Hoàn thành

16 Nguyễn Thị Thảo 23/6/1992 Giáo viên Tin Học 9 10 9 9,3 Hoàn thành



Điểm BDTXSố 
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Môn dạy Nội 

dung 1
Nội 

dung 2
Nội 

dung 3
Điểm 
TB

Ngày sinh

17 Đỗ Thị Lý 18/02/1972 Giáo viên CN Lớp 1 9 9 9 9,0 Hoàn thành
18 Vũ Thị Xuyến 02/8/1994 Giáo viên CN Lớp 5 9 9 9 9,0 Hoàn thành
19 Trần Thị Hồng Thương 23/07/1988 Giáo viên Thể dục 9 9 10 9,3 Hoàn thành
20 Đinh Thị Thuỷ 01/03/1986 Giáo viên Hát Nhạc 9 9 9 9,0 Hoàn thành
21 Vũ Thị Ngọc Dung 15/4/1989 Giáo viên Mĩ thuật 9 9 9 9,0 Hoàn thành
22 Trần Thị Mai 21/03/1992 Giáo viên Tiếng Anh 9 9 9 9,0 Hoàn thành
23 Đỗ Nhật Thành 27/12/1989 Giáo viên Thể dục 9 9 8 8,7 Hoàn thành

24
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

12/02/1996 Giáo viên CN Lớp 2 9 8 9 8,7 Hoàn thành

              
       

NGƯỜI LẬP BẢNG

Phan Thanh Quang

Hải Xuân, ngày 26 tháng 5 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG
 (ký tên, đóng dấu)

Phạm Thị Yên
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